
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH  
(Kèm theo công văn số:/CTSV, ngày    tháng  năm 2024 của Trường ĐHCN) 

 

STT MSSV Họtên Ngày sinh Giớitính Lớp 

1 24022028 Nguyễn Thùy Dương 21/04/2006 Nữ QH-2024-I/CQ-G-AT 

2 24022044 Trịnh Duy Lộc 13/04/2005 Nam QH-2024-I/CQ-G-AT 

3 24022016 Mẫn Thị Hải Băng 01/07/2005 Nữ QH-2024-I/CQ-G-AT 

4 24022059 Mai Văn Thành 09/06/2006 Nam QH-2024-I/CQ-G-AT 

5 24020920 Trần Văn Anh 12/03/2006 Nam QH-2024-I/CQ-C-CE1 

6 24020923 Trương Thiên Bảo 12/02/2006 Nam QH-2024-I/CQ-C-CE1 

7 24020926 Lê QuyếtChiến 21/07/2006 Nam QH-2024-I/CQ-C-CE1 

8 24020954 Nguyễn Phú Giáp 10/08/2006 Nam QH-2024-I/CQ-C-CE2 

9 24020957 Dương Ngọc Hải 21/01/2006 Nam QH-2024-I/CQ-C-CE2 

10 24021027 Nguyễn Hồng Sơn 10/04/2006 Nam QH-2024-I/CQ-C-CE3 

11 24021030 Phạm Minh Thái 21/04/2006 Nam QH-2024-I/CQ-C-CE3 

12 24020780 Nguyễn Võ Thành Nam 28/05/2006 Nam QH-2024-I/CQ-P-EP1 

13 24020753 Nguyễn CảnhHưng 03/02/2006 Nam QH-2024-I/CQ-P-EP1 

14 24020744 Nguyễn Hữu Hiệu 07/10/2006 Nam QH-2024-I/CQ-P-EP1 

15 24020727 Doãn Thị Hồng Dung 12/05/2006 Nữ QH-2024-I/CQ-P-EP2 

16 24020736 Phạm Ngọc Khánh Duy 29/12/2006 Nam QH-2024-I/CQ-P-EP2 

17 24020778 Nguyễn Đình Nam 18/12/2006 Nam QH-2024-I/CQ-P-EP2 

18 24020766 Phạm Đình Hải Lâm 08/05/2006 Nam QH-2024-I/CQ-P-EP2 

19 24020725 Phạm Trung Đức 21/08/2006 Nam QH-2024-I/CQ-P-EP3 

20 24020707 Vũ Thị Ngọc Anh 23/08/2006 Nữ QH-2024-I/CQ-P-EP3 

21 24020776 Đỗ Thị Mỹ 16/08/2006 Nữ QH-2024-I/CQ-P-EP3 

22 24020800 Trần Ngọc Sơn 23/08/2006 Nam QH-2024-I/CQ-P-EP3 

23 24022497 Nguyễn Tuấn Anh 22/03/2006 Nam QH-2024-I/CQ-P-EE1 

24 24022581 Phạm Minh Tân 02/06/2006 Nam QH-2024-I/CQ-P-EE1 

25 24022543 Hồ Gia Huy 07/07/2006 Nam QH-2024-I/CQ-P-EE1 

26 24022553 Phạm Thanh Lịch 23/03/2006 Nam QH-2024-I/CQ-P-EE1 

27 24022538 Hoàng Phúc Hưng 10/01/2006 Nam QH-2024-I/CQ-P-EE2 

28 24022544 Trần Minh Huy 26/10/2006 Nam QH-2024-I/CQ-P-EE2 

29 24022576 Cao Văn Quang 24/10/2006 Nam QH-2024-I/CQ-P-EE2 

30 24022552 Vũ Trung Kiên 21/07/2006 Nam QH-2024-I/CQ-P-EE2 

31 24021318 Lê Xuân Sáng 19/02/2006 Nam QH-2024-I/CQ-S-AE1 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 



STT MSSV Họtên Ngày sinh Giớitính Lớp 

32 24021240 Lê Quỳnh Chi 25/09/2006 Nữ QH-2024-I/CQ-S-AE1 

33 24021276 Vũ Thị Huệ 20/02/2006 Nữ QH-2024-I/CQ-S-AE1 

34 24021267 Lưu Hương Giang 09/07/2006 Nữ QH-2024-I/CQ-S-AE1 

35 24021301 Đỗ Hoàng Nam 17/11/2006 Nam QH-2024-I/CQ-S-AE2 

36 24021232 Nguyễn Ngọc Nhật Anh 24/02/2006 Nam QH-2024-I/CQ-S-AE2 

37 24021238 Trần Ngọc Bảo 21/10/2006 Nam QH-2024-I/CQ-S-AE2 

38 24021277 Hoàng Mạnh Hùng 27/01/2006 Nam QH-2024-I/CQ-S-AE2 

39 24021341 Đặng Xuân Tùng 29/07/2006 Nam QH-2024-I/CQ-S-AE3 

40 24021257 Nguyễn Tiến Dũng 07/05/2006 Nam QH-2024-I/CQ-S-AE3 

41 24021347 Nguyễn Hoàng Vũ 05/06/2006 Nam QH-2024-I/CQ-S-AE3 

42 24021245 Bùi Văn Đại 20/02/2006 Nam QH-2024-I/CQ-S-AE3 

43 24020870 Nguyễn Phi Hùng 24/03/2006 Nam QH-2024-I/CQ-M-EM1 

44 24020874 Hà Gia Khánh 01/09/2006 Nam QH-2024-I/CQ-M-EM1 

45 24020842 Nguyễn Hải Đăng 10/10/2006 Nam QH-2024-I/CQ-M-EM1 

46 24020902 Nguyễn Văn Thiện 28/12/2006 Nam QH-2024-I/CQ-M-EM1 

47 24020907 Nguyễn Quang Vinh 17/10/2006 Nam QH-2024-I/CQ-M-EM2 

48 24020877 Nguyễn Đức Kiên 13/01/2006 Nam QH-2024-I/CQ-M-EM2 

49 24020857 Nguyễn Văn Duy 20/07/2006 Nam QH-2024-I/CQ-M-EM2 

50 24020873 Vũ Gia Huy 23/07/2006 Nam QH-2024-I/CQ-M-EM2 

Ấn định danh sách gồm 50 sinh viên./. 
 
 


